
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIỀN HẢI

Số:      /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Hải, ngày 28 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
 Tiến độ thực hiện nhóm nhiệm vụ dữ liệu theo Công văn 

số 8454/CQTT của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

Thực hiện Công văn số 8454/CQTT ngày 21 tháng 10 năm 2026 của Cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 
4242/TB-TTDLQG-(P1+P4) ngày 07/10/2026 của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Sau khi rà soát, tổng hợp, Uỷ ban nhân dân xã Tiền Hải báo cáo tiến độ các 
nhiệm vụ dữ liệu tuần từ ngày 21/10/2026 đến ngày 28/10/2026.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Uỷ ban nhân dân xã Tiền Hải báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 

- Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Công an tỉnh (Phòng Tham mưu);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Phan Nguyên Giáp



PHỤ LỤC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HẰNG TUẦN

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tiền Hải)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN HẢI

Kỳ báo cáo: từ ngày 21/10/2026 đến ngày 27/10/2026

TT 
(theo 
Phụ 

lục I)

Nhiệm vụ Kết quả thực hiện trong tuần 
(nêu sản phẩm, số liệu cụ thể)

Tình trạng 
(Đã hoàn 

thành / Đang 
thực hiện / Có 

nguy cơ 
chậm)

Khó khăn, 
vướng mắc; 
nguyên nhân

Phương án xử lý; đề 
xuất, kiến nghị

Dự kiến thời 
gian hoàn 

thành

1

Kiện toàn tổ chức, đầu mối; 
phân công rõ trách nhiệm quản 
lý nhà nước, quản trị, quản lý dữ 
liệu và cơ chế phối hợp theo 
Công văn số 6432/UBND-
KGVX ngày 23/9/2026; gửi 
danh sách đầu mối về Công an 
tỉnh

Công văn số 10077/UBND-
VHXH ngày 28/10/2026 đã gửi 
Công an tỉnh ngày 28/10/2026.

Đã hoàn 
thành Đã hoàn thành

2

Tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, chuẩn bị điều kiện triển 
khai Nghị định số 
363/2026/NĐ-CP

Tuyên tuyền trên Cổng thông tin 
điện tử

Đang thực 
hiện Thường xuyên

3

Rà soát TTHC thuộc phạm vi 
tiếp nhận, giải quyết; đề xuất cắt 
giảm thông tin, giấy tờ không 
cần thiết; tổng hợp lỗi cấu hình, 
thành phần hồ sơ trùng lặp

Kết quả rà soát cụ thể: 391thủ 
tục hành chính; phát hiện 0 nội 
dung bất cập; đề xuất cắt giảm, 
điều chỉnh 0 nội dung.

Đang thực 
hiện



TT 
(theo 
Phụ 

lục I)

Nhiệm vụ Kết quả thực hiện trong tuần 
(nêu sản phẩm, số liệu cụ thể)

Tình trạng 
(Đã hoàn 

thành / Đang 
thực hiện / Có 

nguy cơ 
chậm)

Khó khăn, 
vướng mắc; 
nguyên nhân

Phương án xử lý; đề 
xuất, kiến nghị

Dự kiến thời 
gian hoàn 

thành

4

Khai thác, tái sử dụng dữ liệu 
dân cư và dữ liệu đã số hoá trong 
giải quyết TTHC; hướng dẫn 
người dân sử dụng VNeID, dịch 
vụ công trực tuyến

Trung bình tái sử dụng 1 tuần là 
450 hồ sơ dữ liệu Thường xuyên

5
Số hóa dữ liệu lịch sử; làm sạch, 
đối soát dữ liệu đất đai 18525/33705 = 55% Hồ sơ đơn 

đăng ký dữ liệu đất đai
Đang thực 

hiện
Theo lộ trình 

của tỉnh

6 Định danh số nhà 16200/19000 hộ = 84,2% Đang thực 
hiện

Phối hợp với cơ sở 
thôn tiến hành rà soát 

các hộ dân trên địa 
bàn

30/11/2026

7
Số hóa sổ hộ tịch; làm sạch, đối 
soát dữ liệu hộ tịch; đồng bộ với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết sinh: 2125/2500=85%; khai 
tử: 361/500=72,2%; kết hôn: 
59/200=29,5%

Khai sinh 2125/2500=85%

Đang thực 
hiện

Phối hợp với cơ sở 
thôn tiến hành rà soát 

các hộ dân trên địa 
bàn

30/11/2026

8 Rà soát, cập nhật, chuẩn hóa và 
làm sạch dữ liệu bảo trợ xã hội

Rà soát, cập nhật, chuẩn hóa và 
làm sạch dữ liệu 2829 bảo trợ xã 
hội

Đã hoàn 
thành Đã hoàn thành



TT 
(theo 
Phụ 

lục I)

Nhiệm vụ Kết quả thực hiện trong tuần 
(nêu sản phẩm, số liệu cụ thể)

Tình trạng 
(Đã hoàn 

thành / Đang 
thực hiện / Có 

nguy cơ 
chậm)

Khó khăn, 
vướng mắc; 
nguyên nhân

Phương án xử lý; đề 
xuất, kiến nghị

Dự kiến thời 
gian hoàn 

thành

9
Rà soát, cập nhật, chuẩn hóa và 
làm sạch dữ liệu Hội, quỹ, tổ 
chức phi chính phủ

Thực hiện rà soát, làm sạch 8/8 
tổ chức

Đã hoàn 
thành

10 CSDL về cán bộ, công chức, 
viên chức

Thực hiện rà soát, làm sạch 
593/593 hồ sơ

Đã hoàn 
thành

11 CSDL chính quyền địa phương Đã hoàn thành cập nhật, rà soát 
dữ liệu theo yêu cầu

Đã hoàn 
thành

12 Đối soát, xác minh, làm sạch dữ 
liệu Hộ nghèo, hộ cận nghèo

Rà soát 173/173 hộ nghèo; 
162/162 hộ cận nghèo

Đã hoàn 
thành

13  Rà soát, làm sạch dữ liệu hộ 
kinh doanh

Đã rà soát, làm sạch 532/912 hộ 
= 58,3%

Đang thực 
hiện

Phối hợp với cơ sở 
thôn tiến hành rà soát 
từng hộ dân trên địa 

bàn

12/12/2026

14 CSDL về trẻ em Đã rà soát, làm sạch 7668/7668 
hồ sơ

Đã hoàn 
thành

15 CSDL tiêm chủng quốc gia Rà soát, làm sạch 14726/14726 
hồ sơ

Đã hoàn 
thành



TT 
(theo 
Phụ 

lục I)

Nhiệm vụ Kết quả thực hiện trong tuần 
(nêu sản phẩm, số liệu cụ thể)

Tình trạng 
(Đã hoàn 

thành / Đang 
thực hiện / Có 

nguy cơ 
chậm)

Khó khăn, 
vướng mắc; 
nguyên nhân

Phương án xử lý; đề 
xuất, kiến nghị

Dự kiến thời 
gian hoàn 

thành

16 Tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe 
điện tử trên ứng dụng VNeID 

Đã rà soát, làm sạch

 10.850/38.928hồ sơ
Đang thực 

hiện

Phối hợp với cơ sở 
thôn tiến hành rà soát 
và khám sàng lọc cho 
từng người dân trên 

địa bàn

30/11/2026

17 CSDL lĩnh vực sức khỏe bà mẹ 
- trẻ em, sức khỏe sinh sản Rà soát, làm sạch 311/311 hồ sơ Đã hoàn 

thành
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